
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Số: 528/QĐ-CĐKTCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc buộc thôi học học sinh, sinh viên  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-CĐKTCN ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-CĐKTCN ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế công tác học 

sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Theo biên bản họp Hội đồng xét kỷ luật và cho thôi học học sinh, sinh viên ngày 13 

tháng 04 năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Buộc thôi học đối với 50 học sinh, sinh viên cụ thể như sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thời gian buộc thôi học theo quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Trưởng các đơn vị liên quan, 

nhà giáo chủ nhiệm và học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

   KT. HIỆU TRƯỞNG 

 Nơi nhận:                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 3(VBĐT);   

- Địa phương; 

- Gia đình; 

- Cổng thông tin điện tử của Trường; 

- Cổng thông tin HSSV; 
- Lưu: VT, KH-TC, CTHSSV.                                  

  ThS. Văn Đình Thanh 

 



Mã SV Họ và tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý do

1 1 CD-QTKS1501 Cầm Văn Chữ CĐ-QTKS15 01/03/1999 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

2 2 CD-QTKS1505 Hoàng Văn Đạt CĐ-QTKS15 20/07/2002 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

3 3 CD-QTKS1504 Nguyễn Quốc Dương CĐ-QTKS15 16/10/2003 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

4 4 CD-QTKS1516 Hoàng Nam Khánh CĐ-QTKS15 06/01/2003 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

5 5 CD-QTKS1517 Nguyễn Quốc Khánh CĐ-QTKS15 21/02/1999 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

6 6 CD-QTKS1510 Lê Văn Hảo CĐ-QTKS15 18/11/1999 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

7 7 CD-QTKS1515 Lê Văn Hưng CĐ-QTKS15 18/11/1999 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

CÔNG NGHỆ NHA TRANG
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( Ban hành kèm theo Quyết định số: 528/QĐ-CĐKTCN ngày 18 tháng 4 năm 2022
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Mã SV Họ và tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doSTT

8 8 CD-QTKS1521 Trương Văn Ngọc CĐ-QTKS15 08/09/2002 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

9 9 CD-QTKS1523 Hồ Thịnh Phát CĐ-QTKS15 06/06/2003 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

10 10 CD-QTKS1534 Trần Quốc Vũ CĐ-QTKS15 28/02/2002 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

11 11 CD-KTML15B24 Trà Cẩn Phước CĐ-KTML15B 12/11/2000 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

12 12 DTC14CD3A07 Bùi Phan Nhật Nam ĐTC14CĐ3A 01/01/2002 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

13 13 DDD14CD3A02 Ngô Quang Hưng ĐDD14CĐ3A 22/08/2002 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

14 14 DCN14CD3A19 Nguyễn Thanh Luận ĐCN14CĐ3A 04/01/2002 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

15 15 CGK14CD3A14 Nguyễn Tấn Lợi CGK14CĐ3A 06/02/1997 Cơ Khí Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

16 1 TC-CBMA15D20
Nguyễn Hoàng Thu 

Ngân
TC-CBMA15D 14/04/2005 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

HỆ TRUNG CẤP
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Mã SV Họ và tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doSTT

17 2 TC-CBMA15D41 Ngô Thành Hiếu TC-CBMA15D 07/10/2006 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

18 3 TC-CBMA15D42
Trương Ngọc Huy 

Hoàng
TC-CBMA15D 18/09/2006 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

19 4 TC-KTDN1516 Bùi Thị Kim Kha TC-KTDN15 12/07/2006 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

20 5 TC-KTDN1521
Nguyễn Huỳnh Minh 

Thu
TC-KTDN15 01/05/2006 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

21 6 TC-NVNH1528 Huỳnh Tấn An TC-NVNH15 03/11/2006 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

22 7 TC-NVNH1531 Đinh Xuân Ny TC-NVNH15 17/08/2006 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

23 8 TC-NVNH1536 Nguyễn Bá Thắng TC-NVNH15 28/11/2006 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

24 9 TC-NVNH1541 Nguyễn Thị Quế Trân TC-NVNH15 10/01/2006 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

25 10 TC-NVNH1538 Nguyễn Thị Mỹ Tuyền TC-NVNH15 15/02/2003 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

26 11 TC-NVNH1537 Phạm Thị Minh Tuyết TC-NVNH15 03/04/2006 DL - TM Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường



4

Mã SV Họ và tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doSTT

27 12 TC-CNTT15A26 Phan Tú Tài TC-CNTT15A 27/10/2006 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

28 13 TC-KTML15B22 Nguyễn Thành Nhân TC-KTML15B 18/07/2006 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

29 14 TC-KTML15B28 Nguyễn Thái Hân TC-KTML15B 09/04/2006 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

30 15 TC-KTML15B07
Trần Nguyễn Xuân 

Hùng
TC-KTML15B 08/03/2006 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

31 16 TC-KTML15B34 Nguyễn Trọng Nghĩa TC-KTML15B 07/10/2005 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

32 17 TC-KTML15B31
Huỳnh Nguyễn Bảo 

Nguyên
TC-KTML15B 09/08/2003 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

33 18 TC-KTML15B12 Đặng Thanh Tuấn TC-KTML15B 03/08/2006 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

34 19 TC-KTML15B17 Trần Gia Bảo TC-KTML15B 07/12/2006 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

35 20 TC-KTML15B08 Nguyễn Minh Khoa TC-KTML15B 07/07/2006 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

36 21 TC-KTML15A25 Nguyễn Đức Tuấn TC-KTML15A 01/01/2006 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường
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Mã SV Họ và tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doSTT

37 22 TC-KTML15A31 Biện Kim Thiện TC-KTML15A 21/05/2006 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

38 23 TC-KTML15A30 Trần Võ Anh Phúc TC-KTML15A 20/08/2006 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

39 24 TC-CNTT15A44 Trương Đức Trí TC-CNTT15A 09/08/2006 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

40 25 TC-CNTT15A30 Đàm Hoàng Thiện TC-CNTT15A 03/09/1999 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

41 26 TC-CNTT15A05 Lê Trung Hiếu TC-CNTT15A 29/03/2006 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

42 27 TC-CNTT15A25 Nguyễn Trường Tam TC-CNTT15A 29/07/2006 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

43 28 TC-CNTT15A47 Vũ Nhật Linh TC-CNTT15A 17/10/2006 Điện - Điện tử Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

44 29 TC-KTXD1506 Hoàng Văn Quân TC-KTXD15 03/08/2006 Cơ Khí Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

45 30 TC-KTXD1509
Nguyễn Nguyên Tiến 

Hoàng
TC-KTXD15 21/10/2005 Cơ Khí Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

46 31 TC-KTXD1508 Huỳnh Lê Hữu Phúc TC-KTXD15 02/10/2006 Cơ Khí Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường
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Mã SV Họ và tên Tên lớp Ngày sinh Tên khoa Lý doSTT

47 32 TC-KTXD1510 Nguyễn Nhật Huy TC-KTXD15 02/10/2003 Cơ Khí Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

48 33 TC-CGKL1508 Phạm Thuận TC-CGKL15 30/10/2006 Cơ Khí Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

49 34 TC-CGKL1510 Phạm Nguyễn Anh Trí TC-CGKL15 21/10/2004 Cơ Khí Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

50 35 TC-CGKL1514 Đoàn Thành Long TC-CGKL15 14/01/2005 Cơ Khí Vi phạm nội quy, quy chế của nhà Trường

                Hệ trung cấp 35 HS

Danh sách này có 50 HSSV

Trong đó: Hệ cao đẳng 15 SV
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